
TRUNG TÂM ĐÀO TẠO NGUỒN NHÂN LỰC VÀ HỢP TÁC DOANH NGHIỆP

Khóa Lớp
Tên

Môn Học

Học kỳ-

Năm học

Số

 Tiết
Ngày học

Phòng

 Học

Ngày

Bắt Đầu

Ngày

Kết Thúc

Ngày Thi

Lần 1
Giáo Viên

2015 Thực tập tiện 2 HK2-16-17 180 Thứ 2-4-6 Xưởng Tiện 05/04/2017 19/07/2017 Không thi Phạm Năm

2015 Thực tập phay mài HK2-16-17 135 Thứ 3-5-7 Xưởng Phay 08/04/2017 29/06/2017 Không thi Nguyễn Thịnh

2015 Máy điện HK1-16-17 90 Thứ 2-4-6 B003 24/03/2017 19/05/2017 29/05/2017 Lê Phước Đức

2015 Trang bị điện HK2-16-17 90 Thứ 3-5-7 B006 23/03/2017 18/05/2017 30/05/2017 Lại Hoàng Hải

2015 Thực tập điều khiển động cơ HK2-16-17 90 Thứ 2-4-6 C004 10/05/2017 30/06/2017 Không thi Bùi Ngọc Triều

2015 Thực tập điện thân xe HK2-16-17 90 Thứ 3-5-7 Xưởng Oto 08/04/2017 03/06/2017 Không thi Phạm Trường Giang

2015 CT15KT2 Ứng dụng excel kế toán HK1-16-17 60 Thứ 2-4-6 B102A 12/05/2017 14/06/2017 23/06/2017 Trần Hóa

2015 Chuyên đề CMS HK2-16-17 75 Thứ 2-4-6 B111 26/05/2017 07/07/2017 19/07/2017 Bùi Thị Phương Thảo

2015 Chuyên đề KT PM 2 HK2-16-17 90 Thứ 3-5-7 B101B 16/05/2017 08/07/2017 20/07/2017 Phan Gia Phước

2015 Năng lực tiếng Hàn quốc tế HK1-16-17 45 Thứ 2 A021 27/03/2017 19/06/2017 03/07/2017 Phạm Ng Như An

2015 Nghe nói tiếng hàn 3 (Nói) HK1-16-17 45 Thứ 3 A021 28/02/2017 23/05/2017 06/06/2017 Namkung

2015 Thực hành tiếng Hàn 3 HK1-16-17 90 Thứ 4 A021 31/05/2017 01/11/2017 15/11/2017 Ng Thị Thanh Huệ

2015 Đọc hiểu tiếng Hàn 3 HK1-16-17 45 Thứ 5 A021 27/02/2017 25/05/2017 08/06/2017 Bùi Thị Uyên

2015 Nghe nói tiếng hàn 3 (Nghe) HK1-16-17 30 Thứ 6 A021 31/03/2017 19/05/2017 06/06/2017 Ng Thị Hồng Hải

2015 Tiếng Hàn thương Mại HK1-16-17 45 Thứ 7 A021 01/04/2017 17/06/2017 30/06/2017 Tô Minh Tùng

2016 Cơ kỹ thuật HK2-16-17 45 Thứ 2-4-6 C106 05/06/2017 30/06/2017 12/07/2017 Phạm Đức Tiến

2016 Giáo dục thể chất 2 HK2-16-17 30 Thứ 3-5-7
Sân

 Bóng Chuyền
06/06/2017 22/06/2017 Không thi Nguyễn Đức Chánh

2016 Thực tập điện cơ bản HK2-16-17 90 Thứ 2-4-6 B006 21/04/2017 16/06/2017 Không thi Lê Minh Tân

2016 Giáo dục thể chất 2 HK2-16-17 30 Thứ 3-5-7
Sân

 Bóng Chuyền
06/06/2017 22/06/2017 Không thi Nguyễn Đức Chánh

2016 CT16KT2 Giáo dục thể chất 2 HK2-16-17 30 Thứ 3-5-7
Sân

 Bóng Chuyền
06/06/2017 22/06/2017 Không thi Nguyễn Đức Chánh

TRƯỜNG CAO ĐẲNG CÔNG NGHỆ THỦ ĐỨC

THỜI KHÓA BIỂU

CÁC LỚP TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP 

CT16CK2

CT15CK3

CT15DD2

CT15OT3

CT16DD2

CT15TH3

CT15TT1



Khóa Lớp
Tên

Môn Học

Học kỳ-

Năm học

Số

 Tiết
Ngày học

Phòng

 Học

Ngày

Bắt Đầu

Ngày

Kết Thúc

Ngày Thi

Lần 1
Giáo Viên

2016 Marketing HK2-16-17 60 Thứ 2-4-6 B205 10/05/2017 14/06/2017 23/06/2017 Nguyễn Minh Tuấn

2016 Giáo dục thể chất 2 HK2-16-17 30 Thứ 3-5-7
Sân

 Bóng Chuyền
06/06/2017 22/06/2017 Không thi Nguyễn Đức Chánh

2016 Tiếng Hàn cơ bản HK2-16-17 60 Thứ 2-4-6 C101 05/06/2017 07/07/2017 19/07/2017

2016 Giáo dục thể chất 2 HK2-16-17 30 Thứ 3-5-7
Sân

 Bóng Chuyền
06/06/2017 22/06/2017 Không thi Nguyễn Đức Chánh

2016 Ngữ pháp Tiếng Nhật 1 HK1-16-17 75 Thứ 2-7 C107 27/03/2017 03/06/2017 12/06/2017 Nguyễn Thị Kim Chi

2016 Đọc hiểu Tiếng Nhật 1 HK1-16-17 45 Thứ 4 C107 19/04/2017 05/07/2017 19/07/2017 Nguyễn Thị Kim Chi

2016 Nghe - nói Tiếng Nhật 1 HK1-16-17 75 Thứ 5 C107 05/04/2017 03/08/2017 17/08/2017 Nguyễn Thùy Tiên

2016 Viết tiếng Nhật 1 HK1-16-17 75 Thứ 6 C107 31/03/2017 04/08/2017 18/08/2017 Nguyễn Thị Kim Chi

2016 Viết-NP tiếng Hàn 1(Ngữ pháp)HK1-16-17 45 Thứ 2 A023 10/04/2017 03/07/2017 14/07/2017 Bùi Thị Uyên

2016 Đọc hiểu tiếng Hàn 1 HK1-16-17 45 Thứ 3 A023 28/03/2017 20/06/2017 04/07/2017 Phạm NgNhư An

2016 Nghe-Nói tiếng Hàn 1 (Nói) HK1-16-17 45 Thứ 4 A023 29/03/2017 14/06/2017 21/06/2017 Min Hoi -Young

2016 Thực hành tiếng hàn1 HK1-16-17 90 Thứ 5 A023 30/03/2017 07/09/2017 Không thi Ng Thị  Thanh Huệ

2016 Viết-NP tiếng Hàn 1 (Viết) HK1-16-17 30 Thứ 6 A023 31/03/2017 19/05/2017 14/07/2017 Bùi Thị Uyên

2016 Nghe-nói tiếng Hàn 2 (Nói) HK2-16-17 45 Thứ 6 A023 09/06/2017 01/09/2017 15/09/2017 Nam Kung Kwangseok

2016 Nghe-Nói tiếng Hàn 1 (Nghe)HK1-16-17 30 Thứ 7 A023 01/04/2017 20/05/2017 21/06/2017 Ng Thị Hồng Hải

2016 Nghe-nói tiếng Hàn 2 (Nghe)HK2-16-17 30 Thứ 7 A023 10/06/2017 29/07/2017 15/09/2017 Nguyễn Thị Hồng Hải

THÔNG BÁO:

TẤT CẢ HỌC SINH TRUNG CẤP CHUYÊN NGHIỆP (HỌC BUỔI TỐI) TRUY CẬP VÀO WEBSITE: http://online.tdc.edu.vn/

để xem điểm, thời khóa biểu, phòng học….

LƯU Ý: Riêng phần lịch thi, phòng thi và các biểu mẫu sử dụng cho các lớp Trung cấp (học buổi tối) Học sinh truy cập 

vào Website: http://tdn.tdc.edu.vn để sử dụng. (không sử dụng biểu mẫu trên website: http://online.tdc.edu.vn vì 

đó là các biểu mẫu sử dụng cho các lớp học ban ngày).

CT16TN2

CT16TH3

CT16TA1

CT16QT2


